
Stt Mã SV Tên SV Họ tên CBHD 1 Buổi Ngày Phòng

1 VL1832M303 NGUYEN TAN DAT ThS. Nguyễn Anh Thƣ Chiều 13/07/2022 201/KL

2 VL1832M306 HUYNH YEN KHANH ThS. GVC. Lê Huỳnh Phương Chinh Sáng 15/07/2022 201/KL

3 VL1832M311 NGUYEN THANH LUAN ThS. Nguyễn Tống Ngọc Nhƣ Sáng 11/07/2022 201/KL

4 VL1832M331 LE MINH TRONG ThS. Kim Oanh Na Sáng 11/07/2022 201/KL

5 VL1832M333 DANG VAN TUAN ThS. Kim Oanh Na Sáng 11/07/2022 201/KL

6 VL1832M335 HA THANH TUNG ThS. GVC. Lê Huỳnh Phương Chinh Sáng 15/07/2022 201/KL

7 VL1832M342 NGUYEN TRONG NGHIA ThS. GVC. Lê Huỳnh Phương Chinh Sáng 15/07/2022 201/KL

8 VL1832M302 TRAN QUOC CUONG ThS. Võ Nguyễn Nam Trung Sáng 21/7/2022 Xử án mẫu 

9 VL1832M308 HO VU KHOA ThS. GVC. Đinh Thanh Phương Sáng 18/7/2022 Xử án mẫu 

10 VL1832M309 NGUYEN HOAN LIET ThS. Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi Sáng 20/7/2022 Thầy Hiền

11 VL1832M310 DANG VU LINH ThS. Võ Nguyễn Nam Trung Sáng 21/7/2022 Xử án mẫu 

12 VL1832M312 NGUYEN TAN LUC ThS. Nguyễn Nam Phƣơng Sáng 18/7/2022 Xử án mẫu 

13 VL1832M313 NGUYEN HUU NGHIA ThS.GVC. Diệp Thành Nguyên Sáng 22/7/2022 Xử án mẫu 

14 VL1832M321 NGUYEN THANH PHONG ThS.GVC. Diệp Thành Nguyên Sáng 22/7/2022 Xử án mẫu 

15 VL1832M322 HO VIET QUOC ThS. GVC. Võ Duy Nam Chiều 21/7/2022 Xử án mẫu 

16 VL1832M325 NGUYEN THANH TAM ThS. Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi Sáng 20/7/2022 Thầy Hiền

17 VL1832M326 LE QUANG THANG ThS.GVC. Diệp Thành Nguyên Sáng 22/7/2022 Xử án mẫu 

18 VL1832M327 NGUYEN CHI THANH ThS. Nguyễn Nam Phƣơng Sáng 21/7/2022 Xử án mẫu 

19 VL1832M332 LE VAN TU ThS. GVC. Võ Duy Nam Chiều 21/7/2022 Xử án mẫu 

20 VL1832M334 THAI THANH TUNG ThS. GVC. Đinh Thanh Phương Sáng 18/7/2022 Xử án mẫu 

21 VL1832M338 PHAM MY XUAN ThS.GVC. Diệp Thành Nguyên Sáng 22/7/2022 Xử án mẫu 

22 VL1832M353 NGUYEN BA HOC ThS.GVC. Diệp Thành Nguyên Sáng 22/7/2022 Xử án mẫu 

23 VL1832M318 Dƣơng Hoàng Nhả ThS. Mạc Giáng Châu Chiều 11/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật
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24 VL1832M315 Phạm Tín Ngƣỡng ThS. Mạc Giáng Châu Chiều 11/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

25 VL1832M304 Trƣơng Thanh Hòa ThS. Nguyễn Thanh Thƣ Chiều 12/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

26 VL1832M347 Nguyễn Thanh Hoàng ThS. GVC. Tăng Thanh Phƣơng Sáng 14/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

27 VL1832M305 Nguyễn Thanh Huy ThS. GVC. Tăng Thanh Phƣơng Sáng 14/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

28 VL1832M342 Nguyễn Trọng Nghĩa ThS. GVC. Tăng Thanh Phƣơng Sáng 14/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

29 VL1832M339 Phạm Thị Hồng Cẩm TS. GVC. Phạm Văn Beo Sáng 14/7/2022 Trung tâm  Luật So sánh

30 VL1832M330 Bùi Văn Toàn ThS. Trần Hồng Ca Chiều 14/7/2022 Trung tâm  Luật So sánh

31 VL1832M317 Nguyễn Phƣớc Nguyện ThS. Trần Hồng Ca Chiều 14/7/2022 Trung tâm  Luật So sánh

32  VL1832M324  Nguyễn Thanh Sang ThS. Trần Khắc Qui Chiều 14/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

33 VL1832M328   Nguyễn Dƣơng Nhƣ Thảo ThS. Trần Khắc Qui Chiều 14/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

34 VL1832M301 Lê Văn Chuyền ThS. Nguyễn Văn Khuê Chiều 15/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

35 VL1832M337 Lê Phúc Vinh ThS. Nguyễn Văn Khuê Chiều 15/7/2022 Hội trƣờng Khoa Luật

Người lập bảng

Nguyễn Kim Sơn


